	KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 
 NĂM HỌC 2024-2025
MÔN: NGỮ VĂN 9
Thời gian làm bài:120 phút (không kể thời gian phát đề)



I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm).
Đọc văn bản sau:
MÙA HOA BƯỞI

Cây bưởi vào xuân, hoa bưởi thơm
Kiến xếp hàng đôi đi rước hương
Hai con khênh một sợi tơ mật
Ong lượn xung quanh rộn cả vườn.

Hương bưởi làm say các ngõ quê
Cỏ gà cỏ mật xóm đường đê
Nửa đêm thức giấc nghe trong lá:
Men của mùa xuân đã rót về.

Vườn tược ao chuôm với cửa nhà
Rì rầm trò chuyện với đêm hoa
Mái đình thơm ngói thì tâm sự
Với một nguồn hương xa, tít xa.
                                 (Thơ tặng tuổi thơ, Vũ Quần Phương, Nhà xuất bản Kim Đồng, 2022)
Thực hiện yêu cầu từ câu 1 đến câu 5:
Câu 1 (0,5 điểm). Xác định thể thơ của bài thơ trên.
Câu 2 (0,5 điểm). Chỉ ra các hình ảnh thiên nhiên được nhắc đến trong bài thơ.
Câu 3 (1,0 điểm). Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ nhân hóa trong những dòng thơ sau: 
Cây bưởi vào xuân, hoa bưởi thơm
Kiến xếp hàng đôi đi rước hương
Hai con khênh một sợi tơ mật
Ong lượn xung quanh rộn cả vườn.
Câu 4 (1,0 điểm). Thái độ của tác giả thể hiện qua bài thơ trên là gì?
Câu 5 (1,0 điểm). Thông điệp ý nghĩa nhất em đón nhận được sau khi đọc bài thơ trên là gì? Vì sao?
II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích đặc điểm của nhân vật cậu bé Lộc trong truyện ngắn sau:
BẠN LỘC
Các bạn lớp tôi thường gọi Lộc là “Lộc còi” vì Lộc bé lắm, mười một tuổi mà bằng đứa chín tuổi. Hẳn vì “còi” nên Lộc có vẻ yếu, thường hôm nào học năm tiết, tiết học hát cuối cùng là Lộc hát chẳng ra hơi, có khi cứ dựa vào tập thể mà Lộc chỉ lí nhí hoặc mấp máy mồm hát theo thôi. Người ta bảo thể lực yếu thì thường học kém, thế mà Lộc học chẳng kém. Còn tôi, trông tôi có vẻ cao lớn hơn Lộc thì học lại chẳng giỏi giang gì. Tôi kém nhất là môn Toán. Cô giáo phân công Lộc giúp đỡ tôi về môn này. Không hiểu sao, mỗi lần giúp tôi học, Lộc thích đến nhà tôi hơn là tôi đến nhà Lộc. Nói cho đúng thì từ đầu năm học, tôi chưa đến nhà Lộc lần nào. Tính Lộc rủ rỉ ít nói. Mẹ tôi rất mến Lộc. Mẹ thường hay nêu Lộc để làm gương cho tôi. Mẹ làm tôi lắm khi tự ái. Mẹ nói là Lộc bé mà học giỏi, chăm, ngoan, lại nền nếp, cẩn thận… Có thể những điều trên mẹ tôi nói đúng, nhưng riêng cái điểm cẩn thận thì tôi không chịu. Tôi nghĩ rằng Lộc “ki bo” thì có. Cả lớp tôi chúng nó đều nhận xét thế. Lộc có cái cặp sách đã cũ mà cứ quý như vàng, không bao giờ vứt cặp xuống đất, không bao giờ dám ngồi lên cặp. Có cái bút máy Trường Sơn nét đã to bè, thế mà cứ viết viết, cất cất chi chút, chỉ dám viết cái bút ấy vào những buổi kiểm tra bài, còn ngày thường thì Lộc viết bút chấm mực. Có một số bạn trong lớp hay trêu Lộc là “Lộc ki”, “Lộc cộc đuôi”… Mỗi lần như vậy, Lộc chỉ mỉm cười hiền lành. Khi nào tức quá thì Lộc tách khỏi chúng tôi, đi lùi lũi một mình. 
Một hôm, tôi tự giải một bài toán ở nhà không sao giải được. Tôi tìm đến nhà Lộc trước giờ đến lớp buổi chiều. […] Vừa lúc đó Lộc chạy xộc vào:
- Con giặt xong rồi bố ạ. – Rồi Lộc quay sang tôi: - Nào bây giờ chúng mình học. 
Lộc giảng cho tôi cách giải bài toán một cách dễ dàng và đơn giản đến mức tôi cảm thấy như đáng lẽ ra chính tôi cũng giải được như thế…
Khi chúng tôi vừa ra khỏi cửa, Lộc còn quay lại dặn bố:
- Mướp con gọt rồi. Quần áo bố, con phơi trên sân thượng, nếu mưa, bố để ý cất hộ con. Thôi, chúng con đi học đây. […]
Cuối học kì hai, Lộc báo cho tôi một tin chả vui gì:
- Bố tớ sắp mù hẳn rồi, Viện mắt người ta bảo phải mổ mới khỏi. Mấy hôm nữa bố tớ vào viện. Tớ phải làm thay cả phần việc của bố ở nhà để kiếm sống, lại còn phải chăm sóc bố nữa chứ. Chắc tớ chả tiếp tục học được nữa. – Lộc giúi vào tay tôi cái bút Trường Sơn: - Cậu cầm lấy cái này mà dùng, tớ giữ mà không dùng nó phí đi!
Lúc này giọng Lộc đã run run, không còn bình tĩnh như trước. Tôi nắm chặt tay Lộc và nói:
- Cậu cứ giữ lấy cái bút này. Cậu cần phải tiếp tục học. Tớ sẽ giúp cậu trong thời gian bố cậu vào viện. Sau giờ học ở trường, tớ sẽ về nhà cậu, chúng mình cùng học, cùng làm. Vả lại cái việc sửa dép cũng dễ thôi, cậu bảo tớ vài lần là tớ làm được. Mẹ tớ sẽ rất vui lòng nếu như tớ giúp được cậu. Mẹ tớ quý và thương cậu lắm…
(Xuân Quỳnh, in trong Những truyện hay viết cho thiếu nhi,
                                         NXB Kim Đồng, 2024)
* Chú thích: Xuân Quỳnh không chỉ là một nhà thơ tiêu biểu của nền văn học Việt Nam mà còn là một nhà văn đa tài, viết kịch và phê bình văn học. Các tác phẩm của bà thể hiện tình yêu, kỷ niệm tuổi thơ, tình cảm gia đình và nhiều chủ đề khác một cách đầy tinh tế, chân thành, gần gũi với lối viết rất thoải mái, duyên dáng, mềm mại, trẻ trung, đầy nữ tính. 
Câu 2 (4,0 điểm). Hiện nay, một bộ phận giới trẻ chưa biết làm thế nào để quản lý cảm xúc của bản thân. Hãy viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về vấn đề cần giải quyết trên.
                                          ----------------- HẾT -----------------

ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 
NĂM HỌC 2024 - 2025
MÔN NGỮ VĂN
(Hướng dẫn chấm có 04 trang)
A.  HƯỚNG DẪN CHUNG
	Giám khảo cần nắm vững yêu cầu của Đáp án - Hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của học sinh, tránh việc chỉ quan tâm ý mà cho điểm một cách đơn thuần. Do đặc trưng của môn Ngữ văn, tính chất của đề thi, đặc điểm của kì thi Tuyển sinh vào lớp 10 THPT; trên cơ sở bám sát đáp án – hướng dẫn chấm và bài làm cụ thể của học sinh, giám khảo chủ động, linh hoạt trong vận dụng tiêu chí cho điểm. 
	Trong quá trình chấm, giám khảo không áp đặt ý kiến chủ quan của người chấm vào việc cho điểm bài thi. Tôn trọng và khuyến khích những bài làm sáng tạo, giàu cảm xúc.
B. ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	- Thể thơ bảy chữ
	0,5

	
	2
	- Các hình ảnh thiên nhiên được nhắc đến trong bài thơ: hoa bưởi, kiến, ong, cỏ gà, cỏ mật, vườn tược, ao chuôm, lá…
	0,5

	
	3
	- Biện pháp tu từ nhân hóa: Kiến được nhân hóa mang hành động của con người: “ xếp hàng”, “đi”, “khênh”, “ong lượn” - “rộn cả vườn”.
- Tác dụng:
+ Làm cho lời thơ diễn đạt thêm sinh động, lôi cuốn, hấp dẫn, gợi hình, gợi cảm và gây ấn tượng với người đọc. 
+ Nhấn mạnh hình ảnh kiến và ong có hành động giống như con người. Qua đó, làm nổi bật bức tranh thiên nhiên sống động, tràn đầy sức sống trong mùa xuân.
+ Thể hiện tình yêu thiên nhiên, ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên, mong muốn mọi người sống hòa hợp với thiên nhiên, thêm yêu mến, gắn bó với cảnh sắc làng quê.
	0,25


0,75

	
	4
	- Thái độ của tác giả:
+ Thể hiện tình cảm yêu mến thiên nhiên, quê hương của tác giả qua những hình ảnh thơ mộc mạc, giản dị nhưng đầy sức sống.
+ Trân trọng, ngợi ca, say mê trước vẻ đẹp và nhịp sống sôi động của thiên nhiên khi mùa xuân sang. 
+ Mong muốn mọi người gắn bó với quê hương, có ý thức giữ gìn vẻ đẹp của thiên nhiên, quê hương, đất nước.
 Hs có thể diễn đạt tương đương
	1,0

	
	5
	* HS nêu được thông điệp ý nghĩa nhất và lí giải hợp lí 
Ví dụ:
- Thông điệp: Hãy trân trọng, yêu mến vẻ đẹp của thiên nhiên, quê hương đất nước.
- Lí giải: 
+ Vẻ đẹp và sức sống của thiên nhiên giúp nuôi dưỡng tâm hồn con người…
+ Yêu thiên nhiên, yêu quê hương giúp ta tự hào về nguồn cội, có trách nhiệm giữ gìn và phát triển đất nước.
+ Yêu mến và trân trọng thiên nhiên, quê hương giúp ta sống ý nghĩa hơn, biết ơn cuộc đời và có ý thức bảo vệ môi trường để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn...
	1,0

	II
	
	LÀM VĂN
	6,0

	
	1
	Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích đặc điểm nhân vật cậu bé Lộc trong truyện ngắn Bạn Lộc của tác giả Xuân Quỳnh.
	2,0

	
	
	a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức, bố cục của đoạn văn
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu về nội dung: Phân tích đặc điểm của nhân vật cậu bé Lộc trong truyện ngắn Bạn Lộc (tác giả Xuân Quỳnh)
	0,25

	
	
	c. Viết được đoạn văn phân tích đặc điểm nhân vật đảm bảo các yêu cầu: Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách để làm rõ tích đặc điểm của nhân vật cậu bé Lộc, bảo đảm hợp lí, thuyết phục, phù hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp luật. 
Có thể triển khai theo hướng:
- Mở đoạn: giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm và nhân vật cậu bé Lộc.
- Thân đoạn: 
+ Phân tích đặc điểm của nhân vật qua các phương diện: ngoại hình, hành động, lời nói, cử chỉ, hành động, mối quan hệ với các nhân vật khác…, qua đó cho thấy Lộc là một cậu bé dù hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn luôn chăm chỉ, học tập, cố gắng vươn lên; tốt bụng, hiếu thảo, biết yêu thương, quan tâm, sẻ chia với gia đình và bạn bè.
+ Đặc điểm của nhân vật góp phần làm rõ nội dung chủ đề của truyện: Đề cao nghị lực sống trong hoàn cảnh khó khăn cũng như tình bạn chân thành, sự sẻ chia và lòng nhân ái giữa những đứa trẻ. 
- Kết đoạn: Đánh giá khái quát về nhân vật.
	1,0

	
	
	d. Diễn đạt: Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản
	0,25

	
	
	đ. Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện sự am hiểu sâu sắc vấn đề nghị luận.
	0,25

	
	2

	Hiện nay, một bộ phận giới trẻ chưa biết làm thế nào để quản lý cảm xúc của bản thân. Hãy viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về vấn đề cần giải quyết trên.
	4,0

	
	
	a Xác định được yêu cầu của kiểu bài: nghị luận xã hội
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: đề xuất các giải pháp phù hợp để quản lý cảm xúc của bản thân.
	0,5

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề của bài viết
 Có thể triển khai theo hướng:
 1. Giới thiệu vấn đề nghị luận và nêu khái quát quan điểm của cá nhân về vấn đề.
2. Triển khai vấn đề nghị luận:
2.1. Giải thích vấn đề nghị luận: Quản lý cảm xúc?
- Là khả năng nhận biết, hiểu và điều chỉnh những cảm xúc của bản thân một cách phù hợp với hoàn cảnh. Nó không đồng nghĩa với việc kìm nén cảm xúc mà là cách chúng ta đối diện và xử lý chúng một cách tích cực, tránh ảnh hưởng tiêu cực đến bản thân và những người xung quanh.
2.2. Thể hiện quan điểm của người viết về vấn đề nghị luận, có thể theo một số gợi ý sau:
- Phân tích các khía cạnh của vấn đề:
+ Quản lý cảm xúc tưởng rất đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể làm được đặc biệt đối với lứa tuổi học sinh, độ tuổi đang có sự thay đổi tâm sinh lý…
+ Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này: do ảnh hưởng từ môi trường xung quanh, sự thay đổi tâm sinh lý, áp lực học tập và thiếu kĩ năng sống…
+ Tình trạng trên nếu không được giải quyết kịp thời có thể gây ra hậu quả: suy giảm sức khỏe, tâm lý, ảnh hưởng đến kết quả học tập và có thể dẫn đến trầm cảm…
- Mở rộng, trao đổi với quan điểm trái chiều hoặc ý kiến khác để có cái nhìn toàn diện.
- Đề xuất và phân tích các giải pháp khả thi và có tính thuyết phục. Có thể theo gợi ý:
+ Nêu rõ tên giải pháp
+ Ai là người thực hiện giải pháp và cần thực hiện như thế nào?
+ Phân tích tính khả thi và thuyết phục của giải pháp.
3. Khẳng định lại quan điểm cá nhân đã trình bày và rút ra bài học cho bản thân.
Lưu ý : Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách, có cách diễn đạt tương đương tập trung làm rõ vấn đề nghị luận, có lập luận và lý giải hợp lý phù hợp với chuẩn mực đạo đức pháp luật vẫn cho điểm tối đa
	2,5


	
	
	d. Diễn đạt: Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản
	0,25

	
	
	đ. Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện sự am hiểu vấn đề nghị luận.
	0,5

	[bookmark: _GoBack]Tổng điểm
	10,0



------------------- Hết -------------------

